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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 283/TB-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn)

Số
TT

Số báo
danh Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú

Chuyên môn
Thuộc

đối
tượng
ưu tiên

Đơn vị đang
hợp đồng
(Nếu có)

Đơn vị đăng ký
dự tuyển

Kết quả thi (Vòng 2)

Nam Nữ Trình
độ

Chuyên
ngành đào

tạo

Điểm
ưu tiên

Điểm thi
viết môn

Nghiệp vụ
chuyên
ngành

Tổng
điểm

I Vị trí tuyển dụng: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

1 CCX
001 Lương Thanh Phương 25/9/1994 Tày

xã Lực Hành, huyện
Yên Sơn, Tuyên

Quang
Đại học Luật kinh

tê
Dân tộc
thiểu số UBND xã Tứ Quận 5 80,5 85,5

2 CCX
002 Cao Huyền Trang 06/9/2000 Kinh xã Tiến Bộ, Yên Sơn,

Tuyên Quang Đại học Luật học UBND xã Đạo Viện 15 15

3 CCX
003 Trịnh Thu Trang 11/28/1986 Tày xã Trung Sơn, Yên

Sơn, Tuyên Quang Đại học Luật Dân tộc
thiểu số UBND xã Đạo Viện 5 53,5 58,5

II Vị trí tuyển dụng: Công chức Văn hoá - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động, thương binh
và Xã hội

1 CCX
004 Triệu Hoài Lam 8/22/1994 Dao Trung Sơn, Yên Sơn,

Tuyên Quang Đại học Công tác
xã hội

Dân tộc
thiểu số UBND xã Trung Minh 5 25 30

2 CCX
005 Lý Đức Hùng 5/17/1995 Dao

xã Lực Hành, huyện
Yên Sơn, Tuyên

Quang
Đại học Công tác

xã hội
Dân tộc
thiểu số UBND xã Lực Hành 5 58,5 63,5

3 CCX
006 Hoàng Thuỳ Linh 10/27/1999 Tày

xã Lực Hành, huyện
Yên Sơn, Tuyên

Quang
Đại học Công tác

xã hội
Dân tộc
thiểu số UBND xã Lực Hành 5 66 71

4 CCX
007 Lương Thị Trà My 15/01/1998 Tày Tổ 7, phường Ỷ La,

TP Tuyên Quang Đại học Công tác
xã hội

Dân tộc
thiểu số UBND xã Đạo Viện 5 89,5 94,5

5 CCX
008 Nguyễn Hoàng Quân 9/30/1998 Tày Tổ 11, phường Tân

Hà, TP Tuyên Quang Đại học Công tác
xã hội

Dân tộc
thiểu số UBND xã Đạo Viện 5 61 66
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III Vị trí tuyển dụng: Công chức Văn hoá - Xã hội phụ trách lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục,
thông tin và truyền thông

1 CCX
009 Đinh Văn Trình 13/02/1990 Kinh xã Đạo Viện, Yên

Sơn, Tuyên Quang Đại học Quản lý
văn hoá UBND xã Công Đa 81,25 81,25

IV Vị trí tuyển dụng: Công chức Tài chính - Kế toán

1 CCX
010 Triệu Văn Điệp 09/10/1997 Dao Trung Minh, Yên Sơn,

Tuyên Quang Đại học Kế toán Dân tộc
thiểu số UBND xã Hùng Lợi 5 35 40

2 CCX
011 Lộc Thị Huyền 6/14/1998 Tày xã Lang Quán, Yên

Sơn, Tuyên Quang Đại học Kế toán Dân tộc
thiểu số

Trường MN
Thắng Quân UBND xã Tứ Quận 5 87,75 92,75

3 CCX
012 Hoàng Thị Mai 8/15/2000 Cao

lan
xã Hoàng Khai, Yên
Sơn, Tuyên Quang Đại học Kế toán Dân tộc

thiểu số UBND xã Công Đa 5 88,5 93,5

4 CCX
013 Hoàng Thị Ngọ 07/10/1989 Cao

lan

xã Kim Phú, TP
Tuyên Quang, Tuyên

Quang
Đại học Kế toán Dân tộc

thiểu số UBND xã Tân Long 5 87 92

5 CCX
014 Hoàng Anh Tuấn 27/02/1991 Khơ

me

Thị trấn Yên Sơn,
huyện Yên Sơn,
Tuyên Quang

Đại học Kế toán Dân tộc
thiểu số

Trường TH
Lang Quán UBND xã Tân Long 5 86,5 91,5

Ấn định danh sách này có 14 người.
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Dự kiến kết
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